TIềN LƯƠNG

Đơn vị lương tối thiểu: 540.000 (390,450,540)  tiền lương phát trước.
- Mã ngạch: 15111

- Bậc: 5

- Hệ số: 3,66 (mỗi hệ số là 0.33, 3 năm lên lương 1 lần)

3,99 (01/05/2009)

- Lương: 1.976.4

- Hệ số chức vụ: 0,25 = 135.

Tổng: 2.111.4

- BHXH: 5% = -105,570

- BHYT: 1% = -21,114

- Phụ cấp ưu đãi: 30% = 633.420

Tổng: 2.618.136

A = 0.42
A = 0.5 (2011)

Số hiệu công chức: 0193251
Mã số hồ sơ kê khai thông tin nhân sự: 79000H05.000133

- 18.05.1996: Gsinh tập sự tại THN Lý Tự Trọng

Ngạch GV Trung Học
 mã 15113.
Bậc 2



hệ số: 1,86

Thời gian tập sự 2 năm. Hưởng lương 85%
- Từ 09/1998 đến 09/2001: Phó Bí Thư Đòan Thanh Niên
· 18.05.1998: chính thức hết tập sự, vào biên chế.

Ngạch GV Trung Học
 mã 15113.   (mỗi bậc nâng 0.28)

Bậc 2



hệ số: 1.86
· 01.05.2001: nâng lương .

Ngạch GV Trung Học
 mã 15113.   (mỗi bậc nâng 0.28)

Bậc 3



hệ số: 2.14

· 01.10.2003: Tổ trưởng tổ điện tử cơ bản.

phụ cấp chức vụ: 0,2

· 01.05.2004: nâng lương
Ngạch GV Trung Học
 mã 15113.

Bậc 4



hệ số: 2.42 
Tổ trưởng tổ điện tử chuyên ngành.

phụ cấp chức vụ: 0,2

· 01.10.2004: chuyển lương cũ sang lương mới.
Chuyển mức xếp vào nhóm ngạch viên chức loại: A1  
mã 15113.

Bậc 4



hệ số: 3.33. 
(mỗi bậc nâng 0.33)
Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01.05.2004

HS PCấp chức vụ lãnh đạo: 0.2,  kể từ ngày 01.10.2004.

· 01.10.2006: Tổ trưởng tổ bộ môn Tự Động Điều Khiển.

HS PCấp chức vụ tổ trưởng là 0.25

· 21.11.2006: Chuyển ngạch lương: được hưởng từ 01.11.2006.
Chức danh: Giảng Viên

Nhóm ngạch viên chức loại A1.

mã 15111.

Bậc 4



hệ số: 3.33.

Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01.05.2004

· 01.11.2008: Tổ trưởng bộ môn Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử.

HS PCấp chức vụ tổ trưởng là 0.25

· Nâng lương trước hạn:

Bậc 5



hệ số: 3.66.

Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01.05.2006

· Nâng lương định kỳ:

Bậc 6



hệ số: 3.99.

Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01.05.2009
- 
18/10/2011:Tổ trưởng tổ bộ môn Tự Động Điều Khiển khoa  Điện - Điện Tử
HS PCấp chức vụ tổ trưởng là 0.2
· Nâng lương định kỳ:

Bậc 7



hệ số: 4.32.

Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01.05.2012
· 01/09/2015: Tổ trưởng tổ bộ môn Tự Động Hóa khoa  Điện - Điện Tử

· Nâng lương trước hạn:

Bậc 8



hệ số: 4.65.

Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01.05.2014
3.99x650.000 = 2.593.500đ + 30% = 3.371.550đ
Lương tối thiểu: 120.000đ/tháng.
01.1995
Lương tối thiểu: 144.000đ/tháng.
01.1997
Lương tối thiểu: 180.000đ/tháng.
01.2000
Lương tối thiểu: 210.000đ/tháng.
01.2001

Lương tối thiểu: 290.000đ/tháng.
01.2004
Lương tối thiểu: 350.000đ/tháng.
10.2005
Lương tối thiểu: 450.000đ/tháng.
10.2006
Lương tối thiểu: 540.000đ/tháng.
01.01.2008
Lương tối thiểu: 650.000đ/tháng
01.05.2009
Lương tối thiểu: 730.000đ/tháng
01.05.2010

Lương tối thiểu: 830.000đ/tháng
01.05.2011
Lương tối thiểu: 1.050.000đ/tháng
01.05.2012

Lương tối thiểu: 1.150.000đ/tháng
01.05.2014

Trước đó : 02/1986 Thành lập trường dạy nghề trung học Lý Tự Trọng 
03/1995 Chuyển thành trường THN Lý Tự Trọng 
16/03/1999 chuyển thành trường THKT Lý Tự Trọng

03/02/2005 chuyển thành trường CĐKT Lý Tự Trọng
ĐT nhà trường: 38440567 – 38441198.
	Trường, TT
	Hình thức đào tạo
	Thời gian
	Bằng, cc
	Ngày cấp

	VP đại diện Omron 
	Bồi dưỡng ngắn hạn
	10/2006
	Cc Basic PLC
	20/10/2006

	VP đại diện Omron 
	Bồi dưỡng ngắn hạn
	11/2006
	Cc HMI/PLC
	13/11/2006

	VP đại diện Omron 
	Bồi dưỡng ngắn hạn
	11/2006
	Cc Sensor, factory, Automation system skills
	30/11/2006

	VP đại diện Omron 
	Bồi dưỡng ngắn hạn
	12/2006
	Cc Advance PLC
	19/12/2006

	ĐHSPKT TpHCM
	Bồi dưỡng chuyên đề.
	26/07/99
20/08/99
	CC Kỹ thuật điều khiển số
	20/08/1999

	ĐHSPKT TpHCM
	Bồi dưỡng chuyên đề.
	18/06/07

30/06/07
	CC Cơ điện tử
	29/06/2007

	THKT Lý tự Trọng
	Bồi dưỡng ngắn hạn
	08/12/98
21/01/99
	CC tin học căn bản
	21/01/1999

	ĐH Bách Khoa TpHCM
	Chính qui
	1996 đến 2001
	Bằng KS máy tính
(27KS2K5/2001)
	24/10/2002

	Sở GDĐT TpHCM
	Phổ thông
	
	Bằng TN PTTH
	01/10/1990

	ĐHSPKT TpHCM
	Chính qui
	1990 đến 1995
	bằng KS điện -điện tử
	05/09/1995

	ĐHGTVT TpHCM
	Chính qui
	2005 đến 2008
	bằng Thạc Sỹ Tự Động Hóa. (Master of Engeneering in Automatization) A045617
	09/03/2009

	Sở GDĐT TpHCM
	Thi chứng chỉ
	19/03/95
	Cc A Anh văn
	03/04/1995

	ĐHSP TpHCM
	Thi chứng chỉ
	30/11/97
	Cc B Anh văn
	16/12/1997

	ĐHSPKT TpHCM
	
	1990 đến 1995
	CC Sư Phạm bậc 2
	05/09/1995

	Cao Đẳng Daegu Mirae Hàn Quốc
	Bồi dưỡng chuyên môn.
	14/01/11

26/01/11
	CC Kỹ thuật điều khiển tự động
	26/01/2011


Vào Đoàn ngày 10/10/1989

Vào Công đoàn ngày 02/09/1998

Vào Đảng ngày 30/03/2009 chính thức 30/03/2010
2000-2001 : Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

2002-2003

“
2004-2005

“
2005-2006

“
2006-2007

“
05/2008: Thành tích Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007

2008-2009 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
2009-2010

“
2010-2011

“
17/09/2012

“

26/09/2012
Chiến sỹ thi đua TP HCM. 
2012-2013
Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
12/2010: Thành tích Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2008-2009 và 2009-2010

02/2012: Thành tích Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2009-2010 và 2010-2011
01/10/2012: Kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (Bộ trưởng bộ GDĐT)
Số hiệu công chức:1093251
Loại viên chức: A1.
Số tài khỏan cá nhân: 1603205179042 NHNN&PTNT; 711A23234231 TK Viettin bank
Mã số thuế: 0309152569.

Số sổ BHXH:0296241665 
Ngày bắt đầu đóng BHXH: 01/05/1996 cho đến 17/04/2009 được 155 tháng.

CMND: 023230246 cấp ngày 21/08/2009 tại CA TP.HCM

Địa chỉ: 395/2 đường TTH21, tổ 19, KP1, phường Tân Thới Hiệp, Q12

Học hàm Giảng Viên năm 2006.
Cao 166cm, nặng 60kg

huynhngocmailtt@gmail.com
Nhóm máu: B
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Đi Campuchia từ 28/01/2010 đến 02/02/2010 – về nguồn kết hợp tham quan du lịch.

Đi tu nghiệp ngắn hạn tại Hàn Quốc từ 14/01/2011 đến 26/01/2011.

(Chào: Àn nhơn ha xê dô; cám ơn: Kam xa ham ni tà)

Đi Lào từ 10/02/2011 đến 14/02/2011. – về nguồn kết hợp tham quan du lịch.
(Chào: sập bai đia; cám ơn: căm chai)

Đi Thailand từ 02/08/2011 đến 07/08/2011. – về nguồn kết hợp tham quan du lịch.
(Chào: sao quặp đi khắp (nam chào), …đi ca (nữ chào); cám ơn: hợp kun khắp)

 Bổ xung mục 42
	Nhập Học
	Tốt Nghiệp
	Nơi Đào Tạo
	Ngành
	Hình Thức
	Bằng
	Số Bằng
	Ngày Cấp

	1990
	1995
	ĐHSPKT TPHCM
	KT Điện- Điện Tử
	Chính qui
	KS Điện- Điện Tử
	A100176
	05/09/1995

	1996
	2001
	ĐH Bách Khoa TPHCM
	CNTT
	Chính qui
	KS Máy Tính
	27KS2K5/ 2001
	24/10/2002

	2005
	2008
	ĐH GTVT TPHCM
	Tự Động Hóa
	Chính qui
	Thạc Sỹ Kỹ Thuật
	A045617
	09/03/2009


Bổ xung mục 43

	Thời Gian
	Nơi Bồi Dưỡng
	Nội Dung
	Lọai Hình
	Chứng Chỉ

	30/11/97
	ĐHSP TpHCM
	Ôn Thi chứng chỉ B
	
	CC B

	26/07/99 đến 

20/08/99
	ĐHSPKT TpHCM
	Kỹ thuật điều khiển số
	Bồi dưỡng chuyên đề.
	CC Kỹ thuật điều khiển số

	18/06/07 đến

30/06/07
	ĐHSPKT TpHCM
	Cơ điện tử
	Bồi dưỡng chuyên đề.
	CC Cơ điện tử

	10/2006
	VP đại diện Omron 
	Basic PLC
	Bồi dưỡng chuyên đề
	Cc Basic PLC

	11/2006
	VP đại diện Omron
	HMI/PLC
	Bồi dưỡng chuyên đề
	Cc HMI/PLC

	11/2006
	VP đại diện Omron
	Sensor, factory, Automation system skills
	Bồi dưỡng chuyên đề
	Cc Sensor, factory, Automation system skills

	12/2006
	VP đại diện Omron
	Advance PLC
	Bồi dưỡng chuyên đề
	Cc Advance PLC

	14/01 đến 26/01/ 2011
	Daegu Mirae college
	VXL, PLC, CNC, Robot
	Tu nghiệp ngắn hạn
	Certificate of Robotics


Bổ xung mục 44

	Từ … Đến
	Làm Gì, ở Đâu

	Năm 1977 – 1984
	Học tại trường PTCS Bình Sơn - Long Thành - Đồng Nai

	Năm 1984 – 1990
	Học tại trường  THPT Thủ Thiêm An Khánh - Quận 2 - Thành Phố Hồ Chí Minh

	Năm 1990 – 1995
	Học tại trường  Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - Thành Phố Hồ Chí Minh

	Năm 1995 - nay
	làm việc tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - Thành Phố Hồ Chí Minh


Bổ xung mục 45
Quá trình công tác

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Làm việc gì, ở đâu

	Từ 05/1996 đến 05/1998
	· Giáo viên tập sự Trường Trung Học nghề Lý Tự Trọng 

	Từ 05/1998 đến 03/1999
	Giáo viên biên chế Trường Trung Học nghề Lý Tự Trọng – Phó BT đoàn thanh niên.

	Từ 03/1999 đến 09/2001
	Giáo viên Trường Trung Học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM – Phó BT đoàn thanh niên.



	Từ 09/2001 đến 10/2003
	Giáo viên Trường Trung Học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM 

	Từ 10/2003 đến 02/2005
	Giáo viên Trường Trung Học Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng Tổ Điện Tử Cơ Bản

	Từ 02/2005 đến 10/2006
	Giáo viên Trường cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng Tổ Điện Tử chuyên ngành.

	Từ 10/2006 đến 11/2008
	Giảng viên Trường cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng Tổ bộ môn tự động điều khiển.

	Từ 11/2008 đến 10/2011
	Giảng viên Trường cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM - Trưởng Tổ bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện tử.

	
	

	Từ 10/2011 đến nay 
	Giảng viên Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TPHCM

trưởng bộ môn Tự Động Điều Khiển.


Bổ xung mục 47

	Tháng năm
	Lý do, hình thức
	Cấp quyết định
	Số quyết định – ngày cấp

	2000-2001
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	57/QĐ/CSTĐ   01/11/2001

	2002-2003
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	78/QĐ/GD&ĐT   02/10/2003

	2004-2005
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	28/QĐ/GD&ĐT 01/11/2005

	2005-2006
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	76/QĐ/ GD&ĐT 24/10/2006

	2006-2007
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	40/2007/QĐ/ GD&ĐT 29/10/2007

	23/05/2008
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2005-2006 và 2006-2007
	Chủ tịch UBND TPHCM
	2247/QĐUB   23/05/2008
Sổ vàng 751/BK-UB

	2008-2009
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	101/2009/QĐ/ GD&ĐT 11/09/2009

	2009-2010
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	58/QĐ/ GDĐT 23/08/2010

	15/12/2010
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2008-2009 và 2009-2010
	Chủ tịch UBND TPHCM
	5707/QĐUB   15/12/2010

Sổ vàng 85/BK-UB

	2010-2011
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	817/QĐ/ GDĐT-VP 04/07/2011

	18/02/2012
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2009-2010 và 2010-2011
	Chủ tịch UBND TPHCM
	797/QĐUB   18/02/2012

Sổ vàng 99/BK-UB 

	2011-2012
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	1127/QĐ/ GDĐT-VP 17/09/2012

	26/09/2012
	Chiến sỹ thi đua TP HCM
	Chủ tịch UBND TPHCM
	4954 ngày 26/09/2012

	01/10/2012
	Kỹ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục
	Bộ trưởng bộ GDĐT
	4049/QĐ-BGDĐT 01/10/2012

	2012-2013
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	834/QĐ/ GDĐT-VP 23/07/2013

	2013-2014
	Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở
	Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM
	1080/QĐ/ GDĐT-VP 11/08/2014

	14/11/2013
	GCN Huy hiệu TP HCM
	Chủ tịch UBND TPHCM
	6074/QĐUB   14/11/2013 Sổ 229/HH-TP 

	14/11/2013
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học 2011-2012 và 2012-2013
	Chủ tịch UBND TPHCM
	6075/QĐUB   14/11/2013

Sổ vàng 1041/BK-UB (Bằng khen)

	12/11/2014
	Hòan thành xuất sắc nhiệm vụ  năm học 2013-2014
	Bộ trưởng bộ GDĐT
	Bẳng khen 5330 QĐ-BGDĐT


Bổ xung mục 51a,c
	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Làm gì, ở đâu

	Vợ
	Lê Thị Ái Châu
	1983
	Nhân viên văn phòng, 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp

	Số cũ: 417/69/45 tổ 51, KP7, F10. Số mới 47/4 tổ 51, KP7, F10.

	Ba vợ
	Lê Văn Lưu
	1951
	Buôn bán nhỏ, 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp

	Mẹ vợ
	Văn Thị Thừa
	1956
	Buôn bán nhỏ, 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp

	Anh vợ
	Lê Quốc Thông
	1974
	Tài xế, 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp đã chết 2014

	Chị vợ
	Lê Thị Ái Minh
	1977
	Nhân viên văn phòng, 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp

	Anh vợ
	Lê Quốc Thái
	1979
	Nhân viên văn phòng, 407/47/20/11 KP7, F.10 Q.Gò Vấp

	Cô ruột vợ
	Nguyễn Thị Kim
	1942
	Già ở nhà tại F11, QGV.

	Cậu ruột vợ
	Văn Công Dân
	1936
	Chết năm 1983 do bệnh

	Dì ruột vợ
	Văn Thị Lâm
	1942
	Mỹ Lệ, Cần Đước, Long An

	Cậu ruột vợ
	Văn Công Ân
	1944
	Hiện nay ở nước Úc

	Cậu ruột vợ
	Văn Công Thắm
	1948
	Kim Long, Châu Đức, BRVT

	Dì ruột vợ
	Văn Thị Hận
	1950
	Bình Châu, Xuyên Mộc, BRVT

	Dì ruột vợ
	Trần Thị Hảo
	
	Kim Long, Châu Đức, BRVT


Bổ xung mục 51b

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Làm gì, ở đâu

	Cha đẻ
	Hùynh Văn Bê
	1941
	Đã chết năm 2007 do bệnh tại Long Thọ, Nhơn Trạch, ĐN

	Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Kim Loan
	15/07/1944
	395/2 đường TTH21, tổ 19, KP1, phường Tân Thới Hiệp, Q12  CMND 023724499 cấp ngày 8.4.13 tại CATPHCM MST 8371621753

	Anh ruột
	Hùynh Thanh Châu 
	1964
	 Đã chết năm 2001 do TNGT tại BRVT

	Anh ruột
	Huỳnh Ngọc Tài 
	1968
	Thợ sửa xe – 45/48 Cao Lỗ, F.4, Q8

	Anh ruột
	Huỳnh Ngọc Tân 
	1969
	Thợ xây dựng – 182/1B tổ 18, KP5, Tân Chánh Hiệp, Q12

	Ông nội
	Hùynh Văn Nhân 
	1912
	Đã mất năm 1943

	Bà nội
	Nguyễn Thị Kén 
	1914
	Đã mất năm 1976

	Ông ngọai
	Nguyễn Thi
	1909
	Đã mất năm 1985

	Bà ngoại
	Phạm Thị Vân
	1911
	Đã mất năm 2006

	Cậu ruột
	Nguyễn Đáng
	1950
	Đông Mỹ, Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

	Bác ruột
	Huỳnh Văn Bích
	1937
	Đã mất năm 1969

	Cô ruột
	Huỳnh Thị Gái
	1943
	Đã mất năm 1999


Bổ xung mục 54
0309152569
Kim Loan 15/07/1944 8371621753
	Năm
	xếp loại
	Các nhiệm vụ được giao
	Nhận xét cơ quan quản lý cán bộ

	
	ĐĐ
	CM
	SK
	Chung
	
	

	2004
	
	
	
	
	Giảng viên CĐKT
	

	2005
	
	
	
	
	Giảng viên CĐKT
	

	2006
	
	
	
	
	Giảng viên CĐKT
	

	2007
	
	
	
	
	Giảng viên CĐKT
	


Bổ xung mục 56

	Năm học
	Các lớp dạy
	HS từ TB ở đầu năm học
	HS từ TB ở cuối năm học

	2004-2005
	02ĐT1
	91%
	92%

	2005-2006
	03ĐT1
	90%
	93%

	2006-2007
	05ĐTC4
	93%
	92%

	2007-2008
	06ĐTC2
	94%
	95%

	2008-2009
	07LT- ĐT, 06CĐ - ĐT1, 07TĐT1
	100%
	100%


PC CHỨC VỤ: 0,25
PC thâm niên: 0,15
PC ưu đãi: 1.199.625 (?%)

BH XH đóng 7%.

BH Y tế: 1,5%

BH thất nghiệp 1%.
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	- Họ và tên:  Nguyễn Phương Quang
- Học vị/năm đạt học vị/tại: Thạc Sĩ, năm 2005, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, Việt nam 
- Học hàm/năm đạt học hàm: Giảng viên, năm 2000
- Chuyên ngành: Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện
- Cơ quan công tác: Khoa Điện – Điện Tử, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh
- Chức vụ hiện nay: Trưởng bộ môn Cơ sở Kỹ thuât Điện Tử
- Địa chỉ cơ quan: 01 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
	 

	 
	 
	 

	 

 

Chứng chỉ chuyên ngành:
Trung tâm Việt - Đức, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, khoá học “SIMATIC S7-300: Điều khiển hệ thống (System Handling)”, 12/2000.
Viện TGI - Thái lan, khoá học “Maintenance Management”, 3/2003.
Trung tâm Việt - Đức, ĐH Bách khoa Hà nội, khoá học “Đào tạo giáo viên trực tuyến theo chuyên đề LCPM (Life Cycle oriented Plant Management)”, 11/2003.
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh, khoá học “Các phương pháp và phương thức đào tạo mới cho giáo viên kỹ thuật và dạy nghề”, 11 - 12/2005.
Viện SIVAT – Hàn quốc, khoá học “Multimedia Design and Development”, 8/2007 đến 01/2008.
Viện Giáo dục Kỹ thuật Quốc gia – Campuchia, khoá học “Approche par Compétence (APC)”, 6/2008.
Điện thoại:
Di động:0979704044
Địa chỉ E-mail:  
quangnp07@gmail.com; quangnp@hcmute.edu.vn



Tổ Thí nghiệm thực hành
 

Tồ trưởng: ThS. Lê Quốc Đán
Điện thoại 08.7.305 317
Email: danlq@ptithcm.edu.vn
Phụ trội 2009 – 2010 : 530.08 tiết

Tiền 1t phụ trội 
(Tổng lương 1 năm / số tiết tiêu chuẩn) x (46 tuần làm việc / 52 tuần (năm) )

hệ số lương 3,99 + 0,25 (Knhiem) = 4,24

· Từ tháng 1-4 năm 2010 (4 tháng) lương là 650.000 đ. ( lương 650.000 x 4,24 x 4tháng = 11.024.000 đ.

· Từ tháng 5-12 năm 2010 (7 tháng) lương là 730.000 đ. ( lương 730.000 x 4,24 x 4tháng = 21.666.400 đ.

· Tổng lương 2010: 11.024.000 đ + 21.666.400 đ = 32.690.400 đ

· Tiền 1 tiết phụ trội: (32.690.400 / 398) x (46/52) = 72.600 đ /1 tiết.
· Tiền phụ trội (trong 200 tiết). 72.600 đ x 200 x 150% = 21.797.000 đ.

· Số tiết phụ trội còn lại: 530.08 tiết – 200 = 330.08 tiết

· Tiền phụ trội: 330.08 tiết x 45.000 = 14.853.600 đ

· Tổng tiền phụ trội: 21.797.000 đ + 14.853.600 đ = 36.650.600 đ

· Tạm ứng 15.000.000 đ ; còn lại: 36.650.600 đ - 15.000.000 đ = 21.650.600 đ
· Đóng thuế 10%: 21.650.600 đ x 10% = 2.165.000 đ.

· Tiền còn lại: 21.650.600 đ - 2.165.000 đ = 19.485.600 đ.
· (19.485.600 – 1.500.000 = 17.985.600 đ)

Năm 2011: phụ trội 769 tiết.

Cách tính năm âm lịch:
Cháu bé học sử thắc mắc 1792 tính theo âm lịch là năm nào? Một cụ già hỏi tuổi ta của bạn là tuổi con gì? Làm sao tính được.

· Con số hàng đơn vị của năm sinh ứng với một can nhất định: số 4 là giáp, số 5 là ất, số 6 là bính, số 7 là đinh, số 8 là mậu, số 9 là kỹ, số 0 là canh, số 1 là tân, số 2 là nhâm, số 3 là quý. Vậy năm 1792 là Nhâm.
· Tìm chi: dùng 4 ngón tay của bàn tay trái, tính các đốt ngón tay để xác định. Có 12 chi, đấu ngón út là Thân, sau đó dùng ngón cái tính tiếp theo đốt ngón tay theo cùng chiều kim đồng hồ thì đầu ngón trỏ là tỵ, ngón giữa là ngọ, ngón đeo nhẫn là mùi. Lưu ý là cứ 12 năm là lặp lại. chu kỳ lặp lại chi là sau 12 năm. Trong đó có 3 chi lấy làm chuẩn là Thân, tý, thìn.
· Lấy 2 con đầu của năm cộng lại, rồi chia cho 3, nếu dư 0 thì mốc là chuẩn thân, dư 1 là mốc chuẩn tý, dư 2 là mốc chuẩn thìn.

· Ví dụ 1994: ta có 1+9=10 chia 3 thì dư 1( vậy chuẩn là tý. Ta tìm bội số của 12 sao cho gần với số 94 nhất. đó là số 96, vậy số năm 96 là tý, do đó 94 là tuất.
· Do 4 là can giáp nên 1994 là năm Giáp tuất
· Ví dụ năm 1792: 1+7=8 chia 3 dư 2 vậy chuẩn chi là thìn. 1796 là thìn ( 1792 là tý. Năm 2 là nhâm, vậy 1792 là Nhâm tý. 
 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0  095194
Thửa đất số 291 tờ bản đồ 33

Diện tích 60m2

